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PHỤ LỤC 2 

 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG 

ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI - PHÂN BỔ CHI TIẾT CHO CÁC XÃ  

(Kèm theo Quyết định số           /UBND-QĐ ngày         /        /2023 của UBND tỉnh) 

      ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh sách xã 
Hệ số 

phân bổ 

Kế hoạch vốn năm 

2023 
Ghi chú 

  Tổng cộng   126.528,44   

I Huyện Kỳ Anh   14.405,60   

1 Kỳ Giang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Kỳ Xuân 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Kỳ Thư 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Kỳ Châu 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Kỳ Trung 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Kỳ Đồng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Kỳ Tân 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Kỳ Hải 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Kỳ Bắc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Kỳ Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Kỳ Tiến 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Kỳ Phong 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Kỳ Khang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 Kỳ Thọ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

15 Kỳ Văn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

16 Kỳ Phú 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

17 Kỳ Lạc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

18 Kỳ Thượng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

19 Lâm Hợp 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

20 Kỳ Tây 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

II Thị xã Kỳ Anh   2.881,12   

1 Kỳ Hoa 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Kỳ Hà 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Kỳ Nam 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 
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4 Kỳ Ninh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

III Huyện Cẩm Xuyên   15.125,88   

1 Cẩm Bình 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Cẩm Hưng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Cẩm Minh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Nam Phúc Thăng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Cẩm Thạch 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Cẩm Lạc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Cẩm Vịnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Yên Hòa 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Cẩm Thành 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Cẩm Quang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Cẩm Dương 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Cẩm Lĩnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Cẩm Quan 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 Cẩm Duệ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

15 Cẩm Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

16 Cẩm Nhượng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

17 Cẩm Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

18 Cẩm Thịnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

19 Cẩm Hà 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

20 Cẩm Mỹ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

21 Cẩm Trung 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

IV Thành phố Hà Tĩnh   3.601,40   

1 Thạch Hạ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Đồng Môn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Thạch Bình 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Thạch Trung 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Thạch Hưng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

V Huyện Thạch Hà   15.125,88   

1 Thạch Thắng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Việt Tiến 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Lưu Vĩnh Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 
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4 Thạch Kênh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Thạch Đài 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Thạch Khê 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Thạch Liên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Thạch Long 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Tân Lâm Hương 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Tượng Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Thạch Văn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Thạch Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Ngọc Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 Nam Điền 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

15 Thạch Ngọc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

16 Thạch Lạc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

17 Thạch Xuân 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

18 Thạch Hội 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

19 Thạch Trị 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

20 Thạch Hải 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

21 Đỉnh Bàn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

VI Huyện Can Lộc   11.524,48   

1 Kim Song Trường 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Vượng Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Tùng Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Thiên Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Khánh Vĩnh Yên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Thanh Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Quang Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Thường Nga 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Trung Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Sơn Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Thượng Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Mỹ Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Gia Hanh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 Xuân Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 
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15 Phú Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

16 Thuần Thiện 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

VII Huyện Đức Thọ   10.804,20   

1 Tùng Châu 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Tân Dân 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Bùi La Nhân 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Lâm Trung Thủy 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Hòa Lạc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Trường Sơn 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Yên Hồ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Đức Đồng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Tùng Ảnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Thanh Bình Thịnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Đức Lạng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Quang Vĩnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Tân Hương 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 An Dũng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

15 Liên Minh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

VIII Huyện Nghi Xuân   10.804,20   

1 Xuân Giang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Đan Trường 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Xuân Hải 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Xuân Liên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Xuân Lam 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Xuân Yên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Xuân Viên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Xuân Thành 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Xuân Phổ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Xuân Hồng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Cổ Đạm 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Xuân Lĩnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Xuân Mỹ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 Xuân Hội 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 
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15 Cương Gián 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

IX Huyện Hương Sơn   16.566,44   

1 Sơn Châu 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Tân Mỹ Hà 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Sơn Ninh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 An Hòa Thịnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Sơn Bằng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Sơn Trung 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Sơn Phú 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Quang Diệm 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Sơn Tây 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Sơn Kim I 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Sơn Kim II 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Kim Hoa 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Sơn Long 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

14 Sơn Hàm 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

15 Sơn Lâm 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

16 Sơn Trà 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

17 Sơn Lễ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

18 Sơn Trường 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

19 Sơn Giang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

20 Sơn Bình 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

21 Sơn Tiến 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

22 Sơn Lĩnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

23 Sơn Hồng  1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

X Huyện Hương Khê (1)   10.563,36   

1 Phúc Trạch 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Hương Trà 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Phú Phong 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Gia Phố 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Hương Vĩnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Phú Gia 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Hương Trạch 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 
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8 Hương Đô 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Hương Long 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Lộc Yên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Hương Giang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

12 Hương Xuân 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

13 Hương Thủy   480,00 

Xã đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2022 (2) 

14 Phúc Đồng   480,00 

15 Hòa Hải   480,00 

16 Hương Bình   480,00 

XI TX Hồng Lĩnh   720,28   

1 Thuận Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

XII Huyện Vũ Quang   6.482,52   

1 Đức Bồng 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Ân Phú 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Đức Liên 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Đức Hương 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Đức Lĩnh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Đức Giang 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Hương Minh 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Quang Thọ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Thọ Điền 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

XIII Huyện Lộc Hà   7.923,08   

1 Bình An 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

2 Ích Hậu 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

3 Hộ Độ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

4 Thạch Châu 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

5 Thạch Mỹ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

6 Hồng Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

7 Thịnh Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

8 Thạch Kim 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

9 Mai Phụ 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

10 Tân Lộc 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 

11 Phù Lưu 1 720,28 Xã đã đạt chuẩn 
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(1) Các xã: Hương Lâm, Hương Liên, Hà Linh, Điền Mỹ, huyện Hương Khê: Không thực hiện 

phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, do năm 2022 đã phân bổ hết số kinh phí của giai đoạn 2022-

2025 

 

(2) Tổng số kinh phí phân bổ cho mỗi xã giai đoạn 2022-2025 là 2.550 triệu đồng; năm 2022 đã 

phân bổ 2.070 triệu đồng/xã . Do đó, năm 2023 thực hiện phân bổ hết số kinh phí còn lại của 

giai đoạn 2022-2025, tương đương 480 triệu đồng/xã. 
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